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Phần 1: Trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Số hạng thứ nhất là 34, số hạng thứ hai là 25. Vậy tổng là: 

A. 59 B. 9 C. 69 D. 58 

Câu 2. 

a) Một ngày có bao nhiêu giờ? 

A. 12 giờ B. 24 giờ C. 7 giờ D. 30 giờ 

b) Một tuần lễ có bao nhiêu ngày? 

A. 5 ngày B. 6 ngày C. 7 ngày D. 10 ngày 

Câu 3. Quan sát hình vẽ, tổng khối lượng của quả dưa hấu và hai quả dứa là bao nhiêu 
ki-lô-gam? 

A. 5 kg 

B. 7 kg 

C. 9 kg 

D. 10 kg 

 
Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

25 l + 46 l = .......... l 

A. 61 B. 71 C. 60 D. 70 

Câu 5. Hình vẽ dưới đây có ..... đoạn thẳng. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 4  
B. 5 
C. 6 
D. 7                 

  
Câu 6. Vườn nhà Hoa trồng được 45 cây chanh, vườn nhà Lan trồng được nhiều hơn 
vườn nhà Hoa 18 cây. Hỏi vườn nhà Lan trồng được bao nhiêu cây chanh? 

A. 27 cây B. 63 cây C. 53 cây D. 62 cây 

 

 



Phần 2. Tự luận.  

Câu 7. Đặt tính rồi tính 

36 + 48 67 + 25 82 – 46 93 – 57 

...................... ...................... ...................... ...................... 

...................... ...................... ...................... ...................... 

...................... ...................... ...................... ...................... 

Câu 8. Tính giá trị biểu thức: 

a) 45 + 12 - 20 = 

=  ........................................... 

 = .............................................. 

b) 89 - 34 + 15 =  

= .............................................. 

= .............................................. 

Câu 9. Cho đường gấp khúc ABCDE, biết độ dài các đoạn thẳng là: AB = 3 cm, BC = 4 
cm, CD = 5 cm, DE = 6 cm. 

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE. 

b) Độ dài đường gấp khúc ABCDE dài hơn đoạn thẳng DE bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Bài giải 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Câu 10. Mẹ đem 65 quả cam ra chợ bán. Buổi sáng mẹ bán được 38 quả cam. Hỏi mẹ còn 
lại bao nhiêu quả cam? 

Bài giải 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Câu 11. Tìm hiệu của số 38 và số liền trước của số bé nhất có hai chữ số giống nhau. 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 


